KẾ HOẠCH CHĂM SÓC – GIÁO DỤC VỆ SINH DINH DƯỠNG
CHỦ ĐỀ: Bé và các bạn - Ngày hội  phụ nữ 20/10
Thực hiện trong 4 tuần: Từ ngày 13/10/2025 đến ngày 07/11/2025 )
Giáo viên thực hiện: Hà Thị Ngân

	Nội dung
	Mục đích yêu cầu
	Tổ chức hoạt động
	Kết quả

	1. Nuôi dưỡng:
* Ăn uống:
- Có một số hành vi văn minh trong ăn uống. (Không nói chuyện trong khi ăn, không bốc thức ăn, hắt hơi biết che miệng…)
* Tổ chức giấc ngủ:
- Trẻ được ngủ đúng giờ đủ giấc.
- Bố trí chỗ ngủ đảm bảo mát trong mùa hè, giảm ánh sáng trong phòng ngủ.
	
- 100% trẻ ăn hết suất 
- 100% trẻ thực hiện tốt các hành vi văn minh trong ăn uống.



- 100% trẻ được đảm bảo giấc ngủ theo yêu cầu của từng độ tuổi (khoảng 150 phút.)
- Lớp có đủ quạt, phòng ngủ thoáng mát.
	
- Tổ chức cho trẻ ăn trưa, ăn phụ, ăn bữa chiều. 




- Tổ chức cho trẻ ngủ trưa


- Mua sắm bổ sung kịp thời
	
- Trẻ có hành vi tốt trong ăn uống.



- Trẻ đi ngủ đủ giấc đúng giờ.

	2. Vệ sinh:
* Vệ sinh cá nhân cô
- Tác phong hành, động cử chỉ, nhanh nhẹn, nhẹ nhàng, quần áo, đầu tóc, sạch sẽ, gọn gàng, móng tay ngắn.


* Vệ sinh cá nhân trẻ
- Trẻ cho cô rửa tay, lau mặt đúng thao tác vệ sinh.
- Trẻ cho cô vệ sinh thân thể mỗi khi đi bẩn.
- Trẻ được súc miệng nước muối sau khi ăn.
* Vệ sinh môi trường nhóm lớp:
- Trẻ có thói quen vệ sinh cá nhân, đi vệ sinh đúng nơi quy định. Giữ gìn vệ sinh môi trường sạch sẽ.
	

- Xây dựng kế hoạch nuôi dưỡng, chăm sóc sức khỏe trẻ theo từng chủ đề, chủ điểm và thực hiện kế hoạch đầy đủ
- Chuẩn bị đồ dùng cá nhân cho trẻ có ký hiệu từng trẻ đầu năm học.
- 100% trẻ được rửa tay dưới vòi nước sạch bằng xà phòng.
- 100% trẻ được vệ sinh sạch sẽ mỗi khi đi bẩn.
- 100% trẻ được đánh răng sau khi ăn.
- 100% trẻ giữ gìn và bảo vệ môi trường.
	

- Vệ sinh cô hàng ngày đầu tóc luôn gọn gàng, móng tay cắt ngắn, quần áo gọn gàng, lịch sự.




- Tổ chức cho trẻ trước, sau khi ăn và sau khi ngủ dậy.



- Giáo dục trẻ mọi lúc mọi nơi.
	

Cô thực hiện tốt.





- 100% trẻ có đầy đủ đồ dùng cá nhân, và vệ sinh thân thể sạch sẽ.

	3. Chăm sóc sức khỏe
* Sức khỏe:
- Giữ gìn bảo vệ sức khỏe cho bản thân. Biết một số biểu hiện như sốt, ho.

* Phòng bệnh:
- Phòng bệnh cúm A.
- Phòng bệnh cảm cúm, ho, dị ứng khi thời tiết giao mùa
	

- Đảm bảo sức khỏe tốt cho bản thân. 
- Phát hiện kịp thời bệnh lý của trẻ để phụ huynh chữa trị kịp thời. 

· 100% trẻ có khẩu trang
- 100% trẻ được phòng và đưa đến trung tâm y tế để phát hiện bệnh.
	

- Phối hợp với phụ huynh chăm sóc sức khỏe cho trẻ.


- Làm tốt công tác TT thông qua hệ thống phóng thanh trường và xã
	

- Trẻ có sức khỏe tốt.


- Trẻ có ý thức phòng bệnh, ddeu khẩu trang và rửa tay sát khuẩn.

	4. An toàn cho trẻ
* Thể lực:
- Đảm bảo an toàn cho trẻ ở mọi lúc mọi nơi.
- Tạo cho trẻ cảm giác vui vẻ và thoải mái. 
* Tính mạng:
 - Đảm bản an toàn tính mạng cho trẻ.

- Không để trẻ chơi những vật dụng nguy hiểm.  
	

- 100% trẻ có thể lực tốt khỏe mạnh.
- Trẻ vui vẻ thoải mái khi ở trường, lớp.

- 100% trẻ được đảm bảo an toàn về tính mạng.
- 100% trẻ không chơi những vật nguy hiểm.
	

- Phối hợp với phụ huynh chăm sóc sức khỏe cho trẻ.

- Trẻ luôn luôn trong tầm kiểm soát của cô.
- Mọi lúc mọi nơi.
	

- 100% trẻ được đảm bảo an toàn.

100% trẻ được đảm bảo an toàn về tinh thần và tính mạng. 








KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ
CHỦ ĐỀ: Bé và các bạn – Ngày hội phụ nữ 20/10.
Người thực hiện: Võ Thị Thu Nga – Lớp lớn D
	Mục tiêu
	Nội dung
	Hoạt động

	I. PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT

	Phát triển vận động

	Thực hiện được các động tác phát triển các nhóm cơ và hô hấp

	MT2. Trẻ thực hiện đúng, thuần thục các động tác của bài  thể dục theo hiệu lệnh hoặc theo nhịp bản nhạc/ bài hát. Bắt đầu và kết thúc động tác đúng nhịp.   

	-  Chú ý và tập theo cô các động tác phát triển nhóm cơ và hô hấp, phối hợp theo nhạc bài hát: Nắng sớm, Vũ điệu rửa tay
	- Hoạt động thể dục sáng: 
Trẻ tập các động tác thể dục sáng phối hợp theo nhạc bài hát: Vũ điệu rửa tay.
- Hoạt động chơi:
+ Trò chơi vận động, chơi ở hoạt động ngoài trời.

	Thể hiện kỹ năng vận động cơ bản và các tố chất trong vận động.

	MT3. Trẻ giữ được thăng bằng cơ thể khi thực hiện vận động đi
	Trẻ giữ thăng bằng khi thực hiện bài tập đi.
- Đi nối bàn chân tiến, lùi.
	- Hoạt động học: 
+ Đi nối bàn chân tiến, lùi
TCVĐ
+ Chuyến bóng qua chân

	MT4. Trẻ biết phối hợp tay- mắt trong vận động:
Tung, ném, đi và đập, chuyền, bắt bóng.
	- Thực hiện và phối hợp nhịp nhàng tay – mắt trong các vận động: 
+ Ném xa bằng 2 tay. 
	- Hoạt động học: 
+ Ném xa bằng 2 tay
TCVĐ
+ Chuyến bóng qua đầu.

	MT5. Trẻ thể hiện tố chất nhanh, mạnh, khéo trong thực hiện bài tập tổng hợp:

	- Bò bằng bàn tay và bàn chân 4m-5m.
- Bật xa 40-50cm
	- Hoạt động học: 
+ Bò bằng bàn tay và bàn chân 4m-5m.
+ Bật xa 40-50cm Ném xa bằng 2 tay
TCVĐ
+ Cướp cờ.
+ Kéo co.

	Thực hiện  và phối hợp được các cử động của bàn tay ngón tay, phối hợp tay - mắt

	MT8. Trẻ phối hợp được cử động bàn tay, ngón tay, phối hợp tay - mắt trong một số hoạt động: 
· Vẽ hình và sao chép các chữ cái a, ă, â. 
- Cắt được theo đường viền của hình vẽ vở chủ đề.
- Tự cài, cởi cúc, xâu dây giày, cài quai dép, kéo khóa péc mơ tuya
	- Rèn các loại cử động bàn tay, ngón tay và cổ tay.
- Bẻ, nắn.
- Lắp ráp.
- Xé, cắt đường vòng  cung.
- Tô, đồ theo nét.
- Cài, cởi cúc, kéo khoá (phéc mơ tuya), xâu, luồn, buộc dây.
	-  Hoạt động thể dục sáng
Trẻ tập các động tác phát triển các nhóm cơ và hô hấp
- Hoạt động học:
Trẻ hoạt động với sách bút để luyện vận động tinh cho trẻ.
 hoạt động góc:
Trẻ chơi ở góc âm nhạc - tạo hình, lắp ghép, góc khoa học và toán.

	Giáo dục dinh dưỡng và sức khỏe:

	Biết một số món ăn, thực phẩm thông thường và ích lợi của chúng đối với sức khỏe

	MT9. Trẻ  lựa chọn được một số thực phẩm khi được gọi tên nhóm: 
· Thực phẩm giàu chất đạm: thịt, cá...
- Thực phẩm giàu vitamin và muối khoáng: rau, quả.
	- Nhận biết các bữa ăn trong ngày và ích lợi của ăn uống đủ lượng và đủ chất.
- Nhận biết sự liên quan giữa ăn uống với bệnh tật (ỉa chảy, sâu răng, suy dinh dưỡng, béo phì…).
	Hoạt động ăn trưa: Tổ chức tốt bữa ăn ở trường mầm non, phối kết hợp với cha mẹ trẻ tổ chức tốt các bữa ăn trong gia đình.
- Chơi hoạt động ở góc:
+ Trò chơi nấu ăn
- Hoạt động học: 
+ KPKH: Bé  cần gì để lớn lên và khỏe mạnh  

	Có một số hành vi và thói quen tốt trong sinh hoạt và giữ gìn sức khoẻ

	MT15. Trẻ có một số hành vi  và thói quen tốt trong vệ sinh.

	- Tập luyện một số thói quen tốt trong vệ sinh: Vệ sinh răng miệng, vệ sinh quần áo, vệ sinh môi trường...
- Lợi ích của việc giữ gìn vệ sinh thân thể, vệ sinh môi trường đối với sức khoẻ con người.
- Phân loại rác thải theo đúng quy định 
	 - Hoạt động vệ sinh: trẻ rửa tay, rửa mặt, đi vệ sinh đúng nơi quy định.
- Tổ chức cho trẻ đánh răng sau khi ăn cơm trưa tại trường, và kết hợp với gia đình.


	II. PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC

	Khám phá khoa học

	Xem xét tìm hiểu đặc điểm của các sự vật ,hiện tượng

	MT24. Phối hợp các giác quan để quan sát, xem xét và thảo luận về sự vật, hiện tượng và thảo luận về đặc điểm của đối tượng.
	- Chức năng các giác quan và các bộ phận khác của cơ thể.    

	- Hoạt động học : 
+ KPKH:
- Năm giác quan

	MT25. Làm thử nghiệm và sử dụng công cụ đơn giản để quan sát, so sánh, dự đoán, nhận xét và thảo luận.
	- Một số đặc điểm, tính chất của nước qua các thí nghiệm: Sự hòa tan trong nước, nước làm chìm một số vật và làm nổi một số vật...
- Một vài đặc điểm, tính chất của đất, đá, cát, sỏi qua các thí nghiệm.
	- Hoạt động ngoài trời:
+ Tan, không tan.
+ Vật chìm, vật nổi.
+ Pha màu nước
+ Sự bay hơi của nước
+ Hình dạng của nước.

	Nhận biết vị trí trong không gian và định hướng thời gian

	MT44. Sử dụng lời nói và hành động để chỉ vị trí của đồ vật so với vật làm chuẩn.
	- Phân biệt phía phải, phía trái của bạn khác.
- Phân biệt phía trên- phía dưới, phía trước- phía sau của đối tượng có sự định hướng.
- Phân biệt phía phải- phía trái của đối tượng có sự định hướng.
	HĐ học: 
- Phân biệt phía phải, phía trái của bạn khác.
- Phân biệt phía trên- phía dưới, phía trước- phía sau của đối tượng có sự định hướng.
- Phân biệt phía phải- phía trái của đối tượng có sự định hướng.

	Khám phá xã hội

	Nhận biết bản thân, gia đình, trường lớp mầm non và cộng đồng

	MT47. Trẻ nói đúng họ, tên, ngày sinh, giới tính của bản thân khi được hỏi, trò chuyện.

	- Họ tên, ngày sinh, giới tính, đặc điểm bên ngoài, sở thích của bản thân và vị trí của trẻ trong gia đình.

	- Hoạt động học : 
KPXH: 
 + Bạn trai – bạn gái.
- Hoạt động đón trẻ: Trò chuyện, giao tiếp với trẻ 

	Nhận biết một số lễ hội và danh lam, thắng cảnh

	MT54. Trẻ kể tên được một số ngày lễ hội và nói về hoạt động nổi bật của ngày  hội 20/10.
	- Ngày hội: 20/10 ngày vui của bà của mẹ của cô giáo và các bạn gái.

	- Hoạt động học : 
+ KPXH: Ngày vui 20/10
- Hoạt động ngoại khóa:
+ Tổ chức múa hát, làm quà tặng cô, bà, mẹ… nhân ngày 20/10
- Chơi hoạt động góc:
+ Trò chơi đi chợ, cửa hàng lưu niệm
+ Góc âm nhạc – tạo hình:
Chơi múa hát, làm quà 20/10

	III. PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ

	Sử dụng lời nói trong cuộc sống hàng ngày

	MT63. Trẻ đọc biểu cảm bài thơ, đồng dao, cao dao chủ đề Bản thân


	- Nghe và đọc một số bài thơ, ca dao, đồng dao, tục ngữ, hò vè....phù hợp với độ tuổi.

	- Hoạt động học : 
+ Thơ:            Tay ngoan
+ Thơ: Chiếc bóng 
- Hoạt động mọi lúc mọi nơi

	MT66. Sử dụng các từ: cảm ơn, xin lỗi, xin phép, thưa, dạ, vâng… phù hợp với tình huống.
	- Sử dụng các từ biểu thi sự lễ phép.
- Thể hiện cử chỉ điệu bộ, nét mặt phù hợp với yêu cầu, hoàn cảnh giao tiếp.
	- Hoạt động chiều: giáo dục kỹ năng sống cho trẻ.
- GD kỹ năng sống trẻ biết sử dụng các từ: cảm ơn, xin lỗi, xin phép, thưa, dạ, vâng… phù hợp với tình huống.

	Làm quen với việc đọc – viết

	MT72. Trẻ biết kể truyện theo tranh minh họa và kinh nghiệm của bản thân..

	- Kể lại truyện theo tranh minh họa và kể chuyện sáng tạo theo kinh nghiệm của bản thân.
 
	- Hoạt động chiều : 
+ Chuyện: Câu chuyện của tay phải tay trái
- Chơi hoạt động ở góc:
+ Góc sách truyện

	MT75. Trẻ nhận biết được dạng các chữ o, ô, ơ, a, ă, â trong bảng chữ cái tiếng Việt.
	- Nhận dạng các chữ cái


	-  Hoạt động học :
+ Làm quen chữ cái a,ă,â
+ Trò chơi chữ cái a,ă, â.
- Chơi hoạt động ở góc:
+ TC: Tìm chữ cái đã học
+ TC: Ghép chữ cái thành cụm từ giống trong tranh

	MT76. Tô, đồ các nét chữ.
	- Biết tô, đồ các nét chữ.

	Hoạt động chiều:
Tập tô chữ a,ă,â

	IV. PHÁT TRIỂN TÌNH CẢM VÀ KỸ NĂNG XÃ HỘI

	Thể hiện ý  thức về bản thân

	MT81. Trẻ nói được  điều bé thích, không thích, những việc bé làm được  và  việc gì  bé không làm được.

	- Sở thích, khả năng của bản thân. 
- Mạnh dạn, tự tin bày tỏ ý kiến.
	Hoạt động học mọi lúc mọi nơi:
- Bạn trai, bạn gái

	MT82. Trẻ nói được mình có điểm gì giống và khác bạn 
	- Điểm giống và khác nhau của mình với người khác. Dáng vẻ bên ngoài, giới  tính, sở thích và khả năng.
	Hoạt động học:
- Bạn trai, bạn gái

	MT84. Ứng xử phù hợp với giới tính của bản thân (chỉ số 28)
	Bạn gái ngồi khép chân khi mặc váy, bạn trai sẵn sàng giúp đỡ bạn gái những việc năng hơn khi được đề nghị.
-    Giáo dục kỹ năng tự bảo vệ bản thân.
	- Trò chuyện cùng trẻ.
Hoạt động chiều: giáo dục kỹ năng bảo vệ bản thân, giới tính

	MT85. Đề xuất trò chơi và hoạt động thể hiện sở thích của bản thân (Chỉ số 30)
	- Nêu hoặc lựa chọn được các trò chơi, hoạt động mà mình thích..
	Trong các hoạt động vui chơi.

	Nhận biết và thể hiện cảm xúc , tình cảm với con người , sự vật hiện tượng xung quanh

	MT88. Trẻ nhận biết được một số trạng thái cảm xúc: vui, buồn, sợ hãi, tức giận, ngạc nhiên,  xấu hổ qua tranh; qua nét mặt, cử chỉ, giọng nói của người khác.
	- Nhận biết, bày tỏ tình cảm phù hợp với một số trạng thái cảm xúc (vui, buồn, sợ hãi, tức giận, ngạc nhiên,  xấu hổ) qua nét mặt, cử chỉ, giọng nói qua câu truyện,  tranh ảnh, âm nhạc
	- Trẻ nhận biết và nói được một số trạng thái cảm xúc : (vui buồn, sợ hãi, tức giận, ngạc nhiên, xấu hổ )qua nét mặt, cử chỉ, giọng nói, tranh ảnh, âm nhạc.

	MT89. Biết kiềm chế cảm xúc tiêu cực khi được an ủi, giải thích (Chỉ số 41)
	- Dạy trẻ  kỷ năng biết yêu thương tôn trọng mọi người. Biết kiềm chế cảm xúc.

	- Trẻ biết lắng nghe người khác nói, không chen ngang, không ngó lơ, biết kiềm chế cảm xúc của mình.

	Hành vi và qui tắc ứng xử xã  hội 

	MT97. Chú ý nghe khi cô, bạn nói, không ngắt lời người khác.
	- Lắng nghe ý kiến của cô, bạn nói, không ngắt lời người khác.
	Trong tất cả các hoạt động hàng ngày

	V. PHÁT TRIỂN THẨM MỸ

	Cảm nhận và thể hiện cảm xúc trước vẻ đẹp của thiên nhiên, cuộc sống và các tác phẩm nghệ thuật.

	MT 106. Chăm chú lắng nghe và hưởng ứng cảm xúc (hát theo, nhún nhảy, lắc lư, thể hiện động tác minh họa phù hợp ) theo bài hát, bản nhạc chủ đề bản thân.
	- Hát, vận động theo nhạc, thể hiện động tác minh họa phù hợp theo bài hát, bản nhạc.

	Hoạt động học:
- Nghe hát: Trống cơm.
- Nghe hát: Em là bông hồng nhỏ.
- Nghe hát: Ru con.
- Nghe hát: Bàn tay nắm lại.
Nghe các bài hát trong các giờ hoạt động : Ngoài trời, thể dục sáng, trong các giờ học khác.
Trò chơi:  nghe tiếng hát tìm đồ vật

	Một số kỹ năng trong hoạt động âm nhạc và tạo hình

	MT108. Hát đúng giai điệu, lời ca, hát diễn cảm phù hợp với sắc thái, tình  cảm của bài hát chủ đề bản thân qua giọng hát, nét mặt, điệu bộ, cử chỉ...
	- Có kỹ năng hát đúng giai điệu, lời ca, hát diễn cảm những bài hát phù hợp chủ đề, phù hợp với trẻ, phù hợp địa phương.
	Hoạt động học:
- Dạy hát: Cái mũi.
- Biểu diễn: Múa cho mẹ xem, mời bạn ăn, gà gáy vang dậy bạn, Cái mũi


	MT109. Vận động nhịp nhàng phù hợp với sắc thái, nhịp điệu bài hát, bản nhạc chủ đề Bản thân với các hình thức (vỗ tay theo các loại tiết tấu, múa). Gõ đệm bằng dụng cụ theo tiết tấu tự chọn.
	· Vận động nhịp nhàng theo giai điệu, nhịp điệu và thể hiện sắc thái phù hợp với các bài hát, bản nhạc phù hợp chủ đề, phù hợp với trẻ, phù hợp địa phương.
·  Sử dụng các dụng cụ gõ đệm theo nhịp, tiết tấu (nhanh, chậm, phối hợp).
	Hoạt động học:
- VĐTN: Múa cho mẹ xem.
- VĐTTTC: Mời bạn ăn

	MT111. Phối hợp các kĩ năng vẽ để  tạo thành bức tranh có màu sắc hài hoà, bố cục cân đối. - Nhận xét các sản phẩm tạo hình về màu sắc, hình dáng, bố cục.
	- Vẽ để  tạo thành bức tranh có màu sắc hài hoà, bố cục cân đối phù hợp chủ đề, phù hợp với trẻ, phù hợp địa phương.

	Hoạt động học: 
- Vẽ tô màu chân dung bé.
Hoạt động góc:
- Vẽ tô màu tranh về chủ đề bản thân.

	MT 112.  Phối hợp các kĩ năng cắt, xé dán để  tạo thành bức tranh có màu sắc hài hoà, bố cục cân đối. Nói lên ý tưởng tạo hình.
	Cắt, dán tạo hình theo chủ đề, phù hợp với trẻ, nhà trường và địa phương để  tạo thành bức tranh có màu sắc hài hoà, bố cục cân đối.
	Hoạt động chiều:
- Cắt dán áo bạn trai, bạn gái.



























KẾ HOẠCH GD CHỦ ĐỀ: Bé tự giới thiệu về mình
                 (Thực hiện 1 tuần từ ngày 13/10/2025 -  17/10/2025)
Lớp mẫu giáo lớn D. GV: Võ Thị Thu Nga.
	Thứ 
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	 Thứ 5
	Thứ 6

	Đón trẻ, 
TDS
	-  Cô đón trẻ vào lớp, kiểm tra vệ sinh cá nhân, cho trẻ chơi với đồ chơi trẻ thích.
- TDS': Tập theo nhạc chủ đề bài: “ Vũ điệu rửa tay”

	Hoạt động học 
	LVP TNT
KP XH
Bạn trai – bạn gái

	LVP TTC
Thể dục
VĐCB: 
Đi nối bàn chân tiến lùi.
TCVĐ: 
Chuyền bóng qua chân.
	LVP NN
Thơ
Chiếc bóng
	LVP TNT
Toán
- Dạy trẻ phân biệt các phía trên – dưới - trước -  sau của đối tượng có sự định hướng.
	LVP TTM
Âm nhạc
- Dạy VĐMMH: Cái mũi
Nghe hát: Trống cơm
- TCÂN: Vũ điệu âm nhạc.

	Chơi ngoài trời
	- Hoạt động có mục đích: Pha nước cam; tan - không tan; QS thời tiết; vật chìm – vật nổi; QS cây xoài.
- Trò chơi vận động: Thi đi nhanh; Chuyền bóng qua đầu, qua chân; Kéo co; Gieo hạt; Rồng rắn lên mây.
- Chơi tự do: Chuẩn bị một số nguyên vật liệu sẵn có của địa phương cho trẻ tạo ra sản phẩm theo ý thích.

	Chơi hoạt động ở các góc 
	* Góc đóng  vai: Nấu ăn, bán hàng, bác sỹ.
* Góc XD-LG:  Xây ngôi nhà em ở, lắp ghép theo chủ đề.
* Góc học tập: Khám phá cùng bé, So màu, nhận biết và đọc các chữ số chữ cái a, ă, â, đếm gắn số tương ứng. Tìm đường đi cho thỏ đến củ cà rốt, tìm đường cho ong đến bông hoa, tìm đường cho bé đến trường. 
- Trẻ xem tranh, sách truyện về chủ đề.
* Góc âm nhạc- tạo hình: Nặn, cắt, dán, vẽ tranh ảnh về bé trai – bé gái, trang phục đồ dùng cho bé trai bé gái, hát múa theo chủ đề. Tạo hình chữ cái a, ă, â.
* Góc thiên nhiên: In hình trên cát, chăm sóc vườn hoa vườn cây.

	Ăn ngủ
	- Nhắc trẻ sử dụng từ “Mời cô, mời bạn” khi vào bữa ăn
- Rèn kỹ năng rửa tay đúng cách trước và sau khi ăn, sau khi đi vệ sinh, đánh răng, lau miệng sau khi ăn.

	Hoạt động chiều
	- PBTCM: Đếm các bộ phận cơ thể (trang 13)
- Chơi tự do
	- Thực hiện vở chủ đề: trang 21-27
- Chơi tự chọn ở các góc 
	Nghỉ sinh hoạt chuyên môn
	Thực hiện vở là quen với toán.
Trang: 35
- Chơi tự chọn ở các góc
	- Lao động vệ sinh đồ dùng đồ chơi, vệ sinh sân trường
- Nêu gương cuối tuần.


                                             KẾ HOẠCH GD CHỦ ĐỀ: 
Ngày hội của bà, của mẹ, của cô và của các bạn gái.
 (Thực hiện 1 tuần từ ngày 20/10/2025 - 24/10/2025)
Lớp mẫu giáo lớn D. GV: Võ Thị Thu Nga.
	Thứ 
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	 Thứ 5
	Thứ 6

	Đón trẻ, 
TDS
	-  Cô đón trẻ vào lớp, kiểm tra vệ sinh cá nhân, cho trẻ chơi với đồ chơi trẻ thích.
- TDS': Tập theo nhạc chủ đề bài: “ Vũ điệu rửa tay”

	Hoạt động học 
	LVP TNT
KP XH
Ngày vui 20/10


	LVP TTC
Thể dục
VĐCB: Ném 
xa bằng 2 tay
TCVĐ: 
Chuyền bóng qua đầu.
	LVP TNT
- Dạy trẻ phân biệt phía phải – phía trái của đối tượng có sự định hướng.

	LVP TTM Tạo hình
Trang trí khăn quàng cổ
 
	LVP TTM
Âm nhạc
- VĐTN: Múa cho mẹ xem
- Nghe hát: Em là bông hồng nhỏ
- TCÂN: Nghe tiếng hát tìm đồ vật

	Chơi ngoài trời
	- Hoạt động có mục đích: Pha màu nước; Trải nghiệm tan- không tan; Nước lên xuống dốc; sự kỳ diệu của nam châm, QS cây xoài.
- Trò chơi vận động: Thi đi nhanh, kéo co, bắt chước tạo dáng, thi xem ai nhanh; Rồng rắn
 lên mây.
- Chơi tự do: Chuẩn bị một số nguyên vật liệu sẵn có của địa phương cho trẻ tạo ra sản phẩm theo ý thích.

	Chơi hoạt động ở các góc 
	* Góc đóng  vai: Nấu ăn, bán hàng, bác sỹ, mẹ con
* Góc XD-LG:  Xây ngôi nhà em ở, lắp ghép theo chủ đề
* Góc học tập: Khám phá cùng bé, vòng quay kỳ diệu, tìm chữ cái còn thiếu trong bài thơ, gắn chữ cái giống với từ trong tranh trong tranh, bé tạo nhóm, bé tập đếm. Xem tranh, sách truyện về chủ đề.
* Góc âm nhạc- tạo hình: vẽ chân dung bà, mẹ, làm quà tặng bà, mẹ, hát múa theo chủ đề.
* Góc thiên nhiên: In hình trên cát, chăm sóc vườn hoa vườn cây.

	Ăn ngủ
	- Nhắc trẻ sử dụng từ “Mời cô, mời bạn” khi vào bữa ăn
- Rèn kỹ năng rửa tay đúng cách trước và sau khi ăn, sau khi đi vệ sinh, đánh răng, lau miệng sau khi ăn.

	Hoạt động chiều
	Tập làm các món quà từ các NVL.
- Chơi tự do
	- Thực hiện vở thủ đề (trang 35-39)
- Chơi tự do 
	- Sinh hoạt chuyên môn trường.

	- LQBH: Múa cho mẹ xem. 
- Chơi tự do
	- Lao động vệ sinh đồ dùng đồ chơi, vệ sinh sân trường
- Nêu gương cuối tuần.




                                                       


KHGD CHỦ ĐỀ NHÁNH:  Cơ thể bé và bạn
(Thực hiện 1 tuần từ ngày 27/10/2025 - 31/11/2025)
Lớp mẫu giáo lớn D. GV: Võ Thị Thu Nga.
	Thứ 
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	 Thứ 5
	Thứ 6

	Đón trẻ, 
TDS
	-  Cô đón trẻ vào lớp, kiểm tra vệ sinh cá nhân, cho trẻ chơi với đồ chơi trẻ thích.
- TDS': Tập theo nhạc chủ đề bài: “ Vũ điệu rửa tay”

	Hoạt động học 
	LVP TNT
KP XH
Năm giác quan
	LVP TTC
Thể dục
VĐCB: Bò bằng bàn tay, bàn chân 4m -5m 
TCVĐ: Cướp cờ
	LVP TNN
LQCC
a,ă,â

	LVP TNT
Toán
- Dạy trẻ phân biệt phía phải - phía trái của bạn khác
 
	LVP TTM
Âm nhạc
- DH: Mời bạn ăn.
- NH: Ru con.
- TCÂN: Ai nhanh nhất.


	Chơi ngoài trời
	- Hoạt động có mục đích: Quan sát, trải nghiệm, làm thí nghiệm, tham quan......
- Trò chơi vận động:. Thi đi nhanh, kéo co, bắt chước tạo dáng
- Chơi tự do: Chuẩn bị một số nguyên vật liệu sẵn có của địa phương cho trẻ tạo ra sản phẩm theo ý thích.

	Chơi hoạt động ở các góc 
	* Góc đóng  vai: Nấu ăn, bán hàng, bác sỹ, mẹ con
* Góc XD-LG:  Xây ngôi nhà em ở, lắp ghép theo chủ đề
* Góckhoa học và toán: Khám phá các bộ phận trên cơ thể, vòng quay kỳ diệu, tìm chữ cái còn thiếu trong bài thơ, gắn chữ cái giống với từ trong tranh trong tranh, sắp xếp nhận biết và phân biết các hình học phẳng, các hình khối. Trẻ xem tranh, sách truyện về chủ đề.
* Góc nghệ thuật: Vẽ, tô màu, cắt dán các bộ phận, các giác quan trên cở thể bé, hát múa theo chủ đề.
* Góc thiên nhiên: In hình trên cát, chăm sóc vườn hoa vườn cây.

	Ăn ng
	- Nhắc trẻ sử dụng từ “Mời cô, mời bạn” khi vào bữa ăn
- Rèn kỹ năng rửa tay đúng cách trước và sau khi ăn, sau khi đi vệ sinh, đánh răng, lau miệng sau khi ăn.

	Hoạt động chiều
	- PBTCM: TCVĐAi nhanh nhất (trang 11)
- Chơi tự do

	- LQBM: Truyện: Câu chuyện tay phải tay trái 
- Chơi tự do
	- Thực hiện vở chủ đề (trang 28-33)
- Chơi tự do
	 - LQBH: Mời bạn ăn.
- Chơi tự chọn ở các góc
	- Lao động vệ sinh đồ dùng đồ chơi, vệ sinh sân trường
- Nêu gương cuối tuần.
























[bookmark: _Hlk209858759]           KẾ HOẠCH GD CHỦ ĐỀ: Bé cần gì để lớn lên và khỏe mạnh
 (Thực hiện 1 tuần từ ngày 03/11/2025 - 07/11/2025)
Lớp mẫu giáo lớn D. GV: Võ Thị Thu Nga 
	Thứ 
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	 Thứ 5
	Thứ 6

	Đón trẻ, 
TDS
	-  Cô đón trẻ vào lớp, kiểm tra vệ sinh cá nhân, cho trẻ chơi với đồ chơi trẻ thích.
- TDS': Tập theo nhạc chủ đề bài: “ Vũ điệu rửa tay”

	Hoạt động học 
	LVP TNT
KP XH
Bé cần gì để lớn lên và khỏe mạnh

	LVP TTC
Thể dục
VĐCB: Bật xa 40-50 cm.
TCVĐ: 
Kéo co
	LVP TNN
LQCC 
Trò chơi chữ cái a, ă, â

	LVP TNN
   Thơ
Tay ngoan 
	LVP TTM
Âm nhạc
-BDCCĐ
Các bài hát: Cái mũi, nhà của tôi, Múa cho mẹ xem.
Thơ: Tay ngoan.
NH: Năm ngón tay ngoan.
TCÂN: Nghe tiết tấu tìm đồ vật.

	Chơi ngoài trời
	- Hoạt động có mục đích: Pha màu nước; Trải nghiệm tan- không tan; Nước lên xuống dốc; sự kỳ diệu của nam châm, QS cây xoài.
- Trò chơi vận động: Thi đi nhanh, kéo co, bắt chước tạo dáng, thi xem ai nhanh; Rồng rắn lên mây.
- Chơi tự do: Chuẩn bị một số nguyên vật liệu sẵn có của địa phương cho trẻ tạo ra sản phẩm theo ý thích.

	Chơi hoạt động ở các góc 
	* Góc đóng  vai: Nấu ăn, bán hàng, bác sỹ, mẹ con
* Góc XD-LG:  Xây ngôi nhà em ở, lắp ghép theo chủ đề
* Góc học tập: Khám phá cùng bé, vòng quay kỳ diệu, tìm chữ cái còn thiếu trong bài thơ, gắn chữ cái giống với từ trong tranh trong tranh, bé tạo nhóm, bé tập đếm. Xem tranh, sách truyện về chủ đề.
* Góc âm nhạc- tạo hình: vẽ chân dung bà, mẹ, làm quà tặng bà, mẹ, hát múa theo chủ đề.
* Góc thiên nhiên: In hình trên cát, chăm sóc vườn hoa vườn cây.

	Ăn ngủ
	- Nhắc trẻ sử dụng từ “Mời cô, mời bạn” khi vào bữa ăn
- Rèn kỹ năng rửa tay đúng cách trước và sau khi ăn, sau khi đi vệ sinh, đánh răng, lau miệng sau khi ăn.

	Hoạt động chiều
	PBTCM: TCVĐ: Chạy tiếp cờ (trang 12)
- Chơi tự do
	- Thực hiện vở chủ đề: Trang 29,33
- Chơi tự do
	
Nghỉ Họp chuyên môn
	- Hướng dẫn trẻ rửa chân.
Chơi tự chọn.
	- Lao động vệ sinh đồ dùng đồ chơi, vệ sinh sân trường
- Nêu gương cuối tuần.







